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khóa biểu
1 B2407356 LIÊU GIA AN Nữ 25/05/2006 AVTCM16
2 B2407358 TÔ QUỐC ANH Nam 12/02/2006 AVTCM16
3 B2407360 LÊ GIA BẢO Nam 03/01/2006 AVTCM16
4 B2407362 NGÔ VĂN CHÍ Nam 10/05/2006 AVTCM16
5 B2407364 PHẠM TRƯỜNG ĐẠT Nam 09/04/2006 AVTCM16
6 B2407366 NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 24/03/2006 AVTCM16
7 B2407368 PHAN HẢI ĐĂNG Nam 12/03/2006 AVTCM16
8 B2407370 NGUYỄN THÀNH ĐẶNG Nam 23/01/2006 AVTCM16
9 B2407373 NGUYỄN NGUYÊN MINH ĐỨC Nam 30/11/2006 AVTCM16

10 B2407375 MOU SƠ RU KOY GIAH Nữ 25/03/2004 AVTCM16
11 B2407377 NGUYỄN VĂN LÝ HẢI Nam 06/04/2006 AVTCM16
12 B2407379 HUỲNH PHƯỚC HẬU Nam 23/11/2006 AVTCM16
13 B2407381 TRẦN DƯƠNG HIẾU Nam 20/09/2006 AVTCM16
14 B2407385 NGUYỄN PHƯỚC HUY Nam 10/04/2006 AVTCM16
15 B2407388 ONG QUỐC HƯNG Nam 13/10/2006 AVTCM16
16 B2407390 LÊ VÕ CHÍ KHANG Nam 19/02/2006 AVTCM16
17 B2407392 TÔ NGUYỄN QUỐC KHANG Nam 22/09/2005 AVTCM16
18 B2407395 THẠCH TRƯƠNG THẾ KIỆT Nam 29/11/2006 AVTCM16
19 B2407397 PHẠM DŨNG LIÊM Nam 15/11/2006 AVTCM16
20 B2407399 PHẠM TẤN LỰC Nam 24/11/2006 AVTCM16
21 B2407401 NGUYỄN KHÁNH MINH Nam 17/07/2006 AVTCM16
22 B2407404 THẠCH HOÀNG NAM Nam 30/12/2006 AVTCM16
23 B2407407 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN Nam 11/03/2006 AVTCM16
24 B2407410 PHẠM CHÍ NGUYỄN Nam 23/06/2006 AVTCM16
25 B2407413 NGUYỄN KIỀU QUỐC PHÚ Nam 30/06/2006 AVTCM16
26 B2407415 ĐỖ NGUYỄN ANH QUÂN Nam 02/08/2006 AVTCM16
27 B2407417 NGUYỄN VŨ HOÀNG QUÂN Nam 26/10/2006 AVTCM16
28 B2407420 NGUYỄN HẢI LAM SƠN Nam 06/06/2006 AVTCM16
29 B2407422 TÔ PHƯỚC TÀI Nam 17/11/2006 AVTCM16
30 B2407424 LÊ TRẦN TRỌNG TẤN Nam 16/02/2006 AVTCM16
31 B2407426 NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 08/08/2006 AVTCM16
32 B2407431 TRẦN HUỲNH MINH THÔNG Nam 22/12/2006 AVTCM16
33 B2407435 NGUYỄN NHẬT THY Nữ 13/07/2006 AVTCM16
34 B2407437 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 04/09/2006 AVTCM16
35 B2407439 VÕ THÀNH TÍNH Nam 16/11/2006 AVTCM16
36 B2407441 LÊ NGUYỄN MINH TRÍ Nam 06/10/2006 AVTCM16
37 B2407444 NGUYỄN SƠN TRUNG Nam 03/06/2006 AVTCM16
38 B2407446 NGUYỄN HOÀNG TUẤN Nam 08/01/2006 AVTCM16
39 B2407448 NGUYỄN THANH TUẤN Nam 07/05/2006 AVTCM16
40 B2407450 MẠNH VĂN VẸN Nam 25/07/2006 AVTCM16
41 B2407452 LÊ CHÍ VĨNH Nam 12/03/2005 AVTCM17
42 B2407453 TẠ TRẦN KHÁNH VY Nữ 12/03/2006 AVTCM17
43 B2407454 PHẠM GIA VỸ Nam 08/12/2006 AVTCM17
44 B2407455 TRƯƠNG NGỌC NHƯ Ý Nữ 02/10/2006 AVTCM17
45 B2407357 NGÔ PHƯỚC AN Nam 12/09/2006 AVTCM22
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46 B2407359 PHẠM HOÀNG BÁCH Nam 10/06/2006 AVTCM22
47 B2407361 LÊ THẾ BẢO Nam 19/01/2006 AVTCM22
48 B2407363 CỪU KHÁNH CƯỜNG Nam 21/04/2006 AVTCM22
49 B2407365 TRIỆU GIA ĐẠT Nam 09/05/2006 AVTCM22
50 B2407367 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG Nam 14/06/2006 AVTCM22
51 B2407369 TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 09/06/2006 AVTCM22
52 B2407372 NGUYỄN THÁI ĐÔNG Nam 28/01/2006 AVTCM22
53 B2407374 TRẦN NHẬT HOÀNG GIA Nam 11/03/2006 AVTCM22
54 B2407376 VÕ DUY HÀO Nam 14/04/2006 AVTCM22
55 B2407378 TRẦN NGỌC GIA HÂN Nữ 17/02/2006 AVTCM22
56 B2407380 PHAN TRẦN NGỌC HIẾU Nữ 10/12/2006 AVTCM22
57 B2407382 ĐẶNG THÚC HUY Nam 24/07/2006 AVTCM22
58 B2407387 LÊ CHÍ HÙNG Nam 07/01/2006 AVTCM22
59 B2407389 NGUYỄN MINH KHA Nam 19/04/2006 AVTCM22
60 B2407391 NGUYỄN AN KHANG Nam 25/09/2006 AVTCM22
61 B2407394 NGUYỄN HUỲNH DUY KHÔI Nam 20/10/2006 AVTCM22
62 B2407396 TRẦN NGUYỄN GIA KIM Nữ 08/08/2006 AVTCM22
63 B2407398 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 11/10/2006 AVTCM22
64 B2407400 HUỲNH TRẦN DUY MẠNH Nam 31/03/2006 AVTCM22
65 B2407402 TRƯƠNG NGỌC MINH Nam 09/02/2006 AVTCM22
66 B2407406 LỮ VĂN NGOAN Nam 03/02/2006 AVTCM22
67 B2407408 NGUYỄN LÊ KHÔI NGUYÊN Nam 07/04/2006 AVTCM22
68 B2407412 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 24/12/2006 AVTCM22
69 B2407414 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 12/12/2006 AVTCM22
70 B2407416 NGUYỄN THẾ QUÂN Nam 28/06/2006 AVTCM22
71 B2407418 HUỲNH VIỆT QUỐC Nam 20/01/2006 AVTCM22
72 B2407421 ĐỖ HỮU TÀI Nam 23/01/2006 AVTCM22
73 B2407423 NGUYỄN DUY TÂN Nam 11/12/2006 AVTCM22
74 B2407425 HUỲNH THIỆN VIỆT THÁI Nam 16/12/2006 AVTCM22
75 B2407430 NGUYỄN THÀNH THÔNG Nam 11/08/2006 AVTCM22
76 B2407433 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ Nữ 22/03/2006 AVTCM22
77 B2407436 HỒ THANH TIẾN Nam 16/01/2006 AVTCM22
78 B2407438 VÕ HỮU TÍNH Nam 01/08/2006 AVTCM22
79 B2407440 HỒ NGỌC BẢO TRÂN Nữ 02/02/2006 AVTCM22
80 B2407442 NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 14/06/2006 AVTCM22
81 B2407445 LÊ ĐỨC TUẤN Nam 05/04/2006 AVTCM22
82 B2407447 NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam 29/09/2006 AVTCM22
83 B2407449 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 21/12/2006 AVTCM22
84 B2407451 ĐOÀN TRẦN CHÍ VĨ Nam 20/04/2006 AVTCM22
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PHÒNG ĐÀO TẠO


